TiM HIEU MOT SO QUY DINH VE DIEU KIEN
CAP, CAP LAI, THU HOI GIAY PHEP KHAI THAC
THUY SAN bOI VO1 TO CHU'C, CA NHAN
VIET NAM HOAT PONG KHAI THAC THUY SAN
TRONG VUNG BIEN VIET NAM

Nham bdo dam hoat dong khai thdc thity sdan dung quy dinh
ctia phdp ludt, gép phan qudn ly, bdo vé va phdt trién bén vitng
nguon loi thuy san, Chinh phu dd ban hanh Nghi dinh so
41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026, quy dinh chi tiét tai Piéu 27 va
biéu 28 vé diéu kién cdp, cdp lai Gidy phép khai thdc thity san
va cdp, cdp lai, thu hoi Gidy phép khai thdc thity sdn doi vdi to
chitc, cd nhan Viét Nam hoat dong khai thdc thity san trong
vung bién Viét Nam, cu thé nhw sau:

DPIEU KIEN CAP, CAP LAI GIAY PHEP KHAI THAC THUY SAN

1. To chitc, ca nhan khai thac thuy san bang tau ca c6
chiéu dai 16n nhat tir 06 mét tro 1én dwoc cap Giay phép
Kkhai thac thuy san khi dap wng cac diéu kién sau day:

a) Co Giay chirng nhan dang ky tau ca.

b) Trong han ngach Gidy . ﬂ
phép khai thac thay san d6i : :
vGi khai thac thuy san trén
bién va khong thudc Danh
muc nghé cam khai thac.

c) C6 Gidy chirng nhan an toan ky thuéat tau cd con han doi
véitau ca phai dang kiém.

d) C6 thiét bi gidm sat
hanh trinh tau ca doi vdi
tau ca co chiéu dai 16n nhat
tir 15 mét trd 1én.

diéu kién quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d khoan 1 biéu 27 Nghi
dinh s6 41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026 cua Chinh phu va tau
ca khong thudc danh sach tau ca khai thac thuy san bat hop
phap do B6 Nong nghiép va Moi truong cong bo.

2. Poi voi tinh, thanh pho khong cé bién nhwng c6 tau
c4 hoat dong trén bién, Uy ban nhan dan cap tinh hiép
thwong v@i tinh, thanh phé cé bién dé cap, cap lai Giay
phép khai thac thuy san d6i voi tau ca hoat dong tai vung
ven bo va vung 1ong.

CAP, CAP LAI, THU HOI GIAY PHEP KHAI THAC THUY SAN
POI VOI TO CHUC, CA NHAN VIET NAM HOAT PONG
KHAI THAC THUY SAN TRONG VUNG BIEN VIET NAM



1. Co quan quan ly nha nwéc vé thuy san cap tinh
cap, cap lai, thu hoi Giay phép khai thac thuy san doéi
vGi t0 chie, ca nhan Viét Nam hoat dong khai thac
thiy san trong vung bién Viét Nam.

2. Trinh ty, thu tuc, thanh phan hoé so cap Giay phép
khai thac thuy san:

a) T6 chic, ca nhan c6 nhu A
cau nop bon dé nghi cap Gidy ¢ il
phép khai thac thdy san theo .& '5‘ AW = ) 4
Méu s6 04KT Phu luc II ban ¥8
hanh kem theo Nghi dinh S0 &
41/2026/ND-CP dén co quan §
dugc Chu tich Uy ban nhan S
dan cap tinh giao tifp nhan ho
so thu tuc hanh chinh.

b) Co quan cé tham quyén quy dinh tai khoan 1 biéu 28
Nghi dinh s6 41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026 cua Chinh phu
tham dinh ho so. Truong hop ho so dap ing quy dinh cta
phap luat, trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay ho so
duoc tiép nhin day dd, hop 1&, co quan c6 tham quyén cap
Giay phép khai thac thiy san theo Mau s6 06.KT Phu luc II ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026
cda Chinh phu. Truong hop ho so chuwa dap tng quy dinh cua
phap luat, trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir ngay ho so
duoc tiép nhan day du, hop 1€, co quan cé tham quyén thong
bao bang van ban dé to chitc, cd nhan biét (néu rd nodi dung
chua dap ung).

c) Thoi han cua Gidy phép khai thac thuy san khong qua
thoi han con lai cia han ngach ké tir ngay cap.

3. Trinh tw, thu tuc, thanh phan ho so cap lai Giay
phép khai thac thuy san:

a) Khi thugc mot trong cac truong hop quy dinh tai
khodn 4 biéu 50 Luat cia Thay sdn hién hanh, t6 chitc, ca
nhin nop Pon dé nghi cap lai Gidy phép khai thac thuy
san theo Mau s6 05.KT Phuc luc II ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026 cua Chinh
phi dén co quan dugc Chd tich Uy ban nhan dan cap tinh
giao ti€p nhan ho so thu tuc hanh chinh.

b) Co quan c6 tham quyén

& —= -:C,— ¢ quy dinh tai khodn 1 biéu 28
| Nghi dinh s6 41/2026/Nb-CP
ngay 25/01/2026 cua Chinh phu
tham dinh ho so. Truong hop
h6 so dap ung quy dinh cua
R S phap luat, trong thoi han 03

ngay lam viéc ké tu ngay ho6 so dugc ti€p nhan day du, hop
1&, co quan c6 tham quyén cap Gidy phép khai thac thay
sdn theo Mau s6 06.KT Phu luc II ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 41/2026/Nb-CP ngay 25/01/2025 cua Chinh phu.




Truong hop ho so chua dap
ung quy dinh cua phap luit,
trong thoi han 02 ngay lam viéc
ké tir ngay ho so duoc tiép nhan
day dd, hop 1, co quan cé tham
quyén théong bdo bang van ban
dé to chic, cd nhan biét (néu ro =
noi dung chua dap wng).

c) Thoi han cua giay phép cap lai thudc truong hop quy
dinh tai diém c khoan 4 biéu 50 ciia Luat Thay san hién
hanh khong qua thoi han con lai cda han ngach ké tir ngay
cap han ngach; thdi han cua gidy phép duwoc cap lai thudc
treong hgp quy dinh tai diém a va diém b khoan 4 biéu 50
cia Luat Thuy sadn hién hanh bang thoi han con lai ctua
giay phép da dugc cap.

4. To chie, ca nhian da dwoc cap Giay phép khai thac
thuy san phai thyc hién dung ndi dung ghi trong Giay
phép khi tau ca hoat dong trén bién, khi c6 nhu cau
tiép tuc khai thac thuy san phai dé nghi cap Giay phép
khai thac thiy san theo quy dinh trwdéc toi thiéu 30
ngay so voi ngay Giay phép dang sir dung hét han.

5. Thu hoi Gidy phép khai thac thuy san:

a) Co quan c6 tham quyén cap gidy phép khai thac thay
san la co quan thuc hién viéc thu hoi gidy phép.

b) Gidy phép khai thac
thiy sdn bi thu hdi khi
thudc mot trong cac truong
hgp quy dinh tai cac diém
a, b, ¢ khoan 5 Piéu 50 cua
Luat Thuy san hién hanh
hodc khéng con du diéu
kién theo quy dinh tai
khoan 1 Dbiéu 27 Nghi dinh
s6 41/2026/NDb-CP ngay 25/01/2026 cua Chinh phu. Quyét
dinh thu héi Gidy phép khai thac thiy sdn theo Mau so
07.KT Phu luc II ban hanh kem theo Nghi dinh sb
41/2026/ND-CP ngay 25/01/2026 ctia Chinh pht dwoc g téi
t6 chitc, cad nhan cé Gidy phép, cac co quan, to chic cé lién
quan va cap nhat vao phan mém co s& dit liéu chuyén
nganh thiy sdn trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tlir ngay
ban hanh Quyét dinh thu hoi.




	TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
	Nhằm bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật, góp phần quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026, quy định chi tiết tại Điều 27 và Điều 28 về điều kiện cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản và cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam, cụ thể như sau:
	ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
	1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
	a) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
	b) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đối với khai thác thủy sản trên biển và không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác.
	c) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hạn đối với tàu cá phải đăng kiểm.
	d) Có thiết bị giám sát hành trình tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.
	đ) Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 27 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố.

	2. Đối với tỉnh, thành phố không có biển nhưng có tàu cá hoạt động trên biển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiệp thương với tỉnh, thành phố có biển để cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng.

	CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

	1. Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam.
	2. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Giấy phép khai thác thủy sản:
	3. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản:
	Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định của pháp luật, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân biết (nêu rõ nội dung chưa đáp ứng).
	c) Thời hạn của giấy phép cấp lại thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 50 của Luật Thủy sản hiện hành không quá thời hạn còn lại của hạn ngạch kể từ ngày cấp hạn ngạch; thời hạn của giấy phép được cấp lại thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 50 của Luật Thủy sản hiện hành bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp.

	4. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản phải thực hiện đúng nội dung ghi trong Giấy phép khi tàu cá hoạt động trên biển, khi có nhu cầu tiếp tục khai thác thủy sản phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định trước tối thiểu 30 ngày so với ngày Giấy phép đang sử dụng hết hạn.
	5. Thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản:
	a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thủy sản là cơ quan thực hiện việc thu hồi giấy phép.
	b) Giấy phép khai thác thủy sản bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 5 Điều 50 của Luật Thủy sản hiện hành hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định tại khoản  1 Điều 27 Nghị  định
	số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ. Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản theo Mẫu số 07.KT Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ được gửi tới tổ chức, cá nhân có Giấy phép, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy sản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi.


